
PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

Sở 

GD&ĐT

Tập thể 

LĐTT

Giấy 

khen

Tập thể 

LĐXS

Bằng 

khen

Cờ Thi 

đua

Giấy khen 

Sở GD & 

ĐT

Bằng 

khen

Cờ Thi 

đua

Bằng 

khen

Cờ Thi 

đua
Hạng ba

Hạng 

nhì

Hạng 

nhất

Cộng: 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1 Trường Mầm non Hồng Phong 28 x x

Đặng Hồng Thơ Lương Thị Kim Oanh

Đông Triều, ngày  21 tháng 10 năm 2021

HIỆU TRƯỞNGCHỦ TỊCH CÔNG ĐOÀN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Cấp Thị xã

BIỂU SỐ 1

BIỂU TỔNG HỢP ĐĂNG KÝ THI ĐUA ĐỐI VỚI TẬP THỂ NĂM HỌC 2021-2022

Cấp Tỉnh
Tổng số 

CBGV-

NV

TT Tên đơn vị

Chính phủ
Bộ Giáo dục và 

Đào tạo
Huân chương lao động



PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG MẦM NON HỒNG PHONG

BIỂU SỐ 2

Sở 

GD & 

ĐT

Bộ GD 

& ĐT

Chính 

phủ

Lao 

động 

tiên tiến

Chiến sĩ 

thi đua 

cơ sở

Giấy 

khen

Chiến sĩ 

thi đua 

cấp Tỉnh

Bằng 

khen

Giấy 

khen 

Bằng 

khen

Bằng 

khen

Hạn

g ba

Hạng 

nhì

Hạng 

nhất

28 4 2 0 0 1 0 0 0 0 1
A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 Bà Lương Thị Kim Oanh
Hiệu 

trưởng

Trường Mầm non 

Hồng Phong

Một số biện pháp chỉ đạo 

nâng cao chất lượng giáo 

dục kỹ năng sống cho trẻ 

trong trường mầm  non

x x

2 Bà Ngô Thị Thiêm
Phó Hiệu 

trưởng

Trường Mầm non 

Hồng Phong

Một số biện pháp chỉ đạo 

nâng cao chất lượng nuôi 

dưỡng chăm sóc   trẻ trong 

trường mầm non

x x

3 Bà Nguyễn Thị Thúy Giáo viên
Trường Mầm non 

Hồng Phong
Lớp 5 tuổi C

Một số biện pháp nâng cao 

hiệu quả giáo dục An toàn 

giao thông cho trẻ 5 - 6 tuổi 

trường mầm non Hồng 

Phong

x x

4 Bà Đặng Hồng Thơ Giáo viên
Trường Mầm non 

Hồng Phong
Lớp 5 tuổi A

Một số giải pháp nâng cao 

chất lượng giáo dục kỹ năng 

sống cho trẻ 5 - 6 tuổi

x x

5 Bà Nguyễn Thị Thắm Giáo viên
Trường Mầm non 

Hồng Phong
Lớp 4 tuổi A

Một số biện pháp nâng cao 

chất lượng cho trẻ 4 -5 tuổi 

khám phá khoa học

x x

6 Bà Nguyễn Thị Châm Giáo viên
Trường Mầm non 

Hồng Phong
Lớp 5 tuổi B

Một số biện pháp phát triển 

thẩm mỹ cho trẻ 5-6 tuổi 

thông qua hoạt động tạo 

hình

x

7 Bà Trần Thị Liễu Giáo viên
Trường Mầm non 

Hồng Phong
Lớp 3 tuổi A x

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Đông Triều, ngày  21  tháng  10  năm 2021

Chức vụ Đơn vịHọ và tên

BIỂU TỔNG HỢP ĐĂNG KÝ THI ĐUA ĐỐI VỚI CÁ NHÂN NĂM HỌC 2021-2022

Cấp Tỉnh

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Dạy lớp/Bộ 

môn (ghi rõ 

lớp hoặc bộ 

môn dạy và 

đăng ký nội 

dung SKKN)

Giới 

tính
Stt

Cấp thị xã
Huân chương lao 

động

Ghi chúTên SKKN



8 Bà Phạm Thị Hoa Giáo viên
Trường Mầm non 

Hồng Phong
Nhóm trẻ A x

9 Bà Trần Thu Hằng Giáo viên
Trường Mầm non 

Hồng Phong
Nhóm trẻ A x

10 Bà Nguyễn Thị Thủy Giáo viên
Trường Mầm non 

Hồng Phong
Lớp 5 tuổi C x

11 Bà Đỗ Thị Trang Giáo viên
Trường Mầm non 

Hồng Phong
Lớp 5 tuổi B

Biện pháp èn trẻ vào nề nếp 

thói quen trong các hoạt 

động hàng ngày

x

12 Bà Đỗ Thị Giang Giáo viên
Trường Mầm non 

Hồng Phong
Lớp 5 tuổi A x

13 Bà Nguyễn Thị Hải Yến Giáo viên
Trường Mầm non 

Hồng Phong
Nhóm trẻ B x

14 Bà Phạm Thị Thuyên Giáo viên
Trường Mầm non 

Hồng Phong
Lớp 4 tuổi B x

15 Bà Phạm Thị Nhài Giáo viên
Trường Mầm non 

Hồng Phong
Lớp 4 tuổi A x

16 Bà Hoàng Thị Nhàn Giáo viên
Trường Mầm non 

Hồng Phong
Lớp 3 tuổi B x

17 Bà Nguyễn Thị Mai Giáo viên
Trường Mầm non 

Hồng Phong
Lớp 3 tuổi B x

18 Bà
Nguyễn Thị Quỳnh 

Thơ 
Giáo viên

Trường Mầm non 

Hồng Phong
Lớp 4 tuổi D x

19 Bà Nguyễn Thị Mai Giáo viên
Trường Mầm non 

Hồng Phong
Nhóm trẻ A x

20 Bà Nguyễn Thị Loan Giáo viên
Trường Mầm non 

Hồng Phong
Lớp 3 tuổi A x

21 Bà Nguyễn Thị Yến Giáo viên
Trường Mầm non 

Hồng Phong
Lớp 4 tuổi D x

22 Bà Lê Thị Tình Giáo viên
Trường Mầm non 

Hồng Phong
Nhóm trẻ B x

23 Bà Dương Thi Thu Trang Giáo viên
Trường Mầm non 

Hồng Phong
Lớp 3 tuổi A x



24 Bà Phạm Thị Hồng Anh Giáo viên
Trường Mầm non 

Hồng Phong
Lớp 4 tuổi C x

25 Bà
Nguyễn Thị Lan 

Hương
Giáo viên

Trường Mầm non 

Hồng Phong
Lớp 4 tuổi C x



26 Bà
Trần Thị Quỳnh 

Nhung
Giáo viên

Trường Mầm non 

Hồng Phong
Lớp 4 tuổi B x

Sinh con

 thứ 3 tháng 

02/2022

27 Bà Nguyễn Thị Xuân Nhân viên
Trường Mầm non 

Hồng Phong
Kế toán x x

28 Bà Nguyễn Thị Hoài Nhân viên
Trường Mầm non 

Hồng Phong
Y tế x

Đặng Hồng Thơ Lương Thị Kim Oanh

CHỦ TỊCH CÔNG ĐOÀN HIỆU TRƯỞNG




